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TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM 

MỤC TIÊU 

1. Trình bày được các nguyên tắc về tổ chức hệ thống y tế Việt Nam 

2. Nêu được mô hình tổ chức của hệ thống y tế Việt Nam. 

3. Nêu được vị trí vai trò, tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các tuyến trong hệ thống y tế 

Việt Nam. 

4. Trình bày được một cách khái quát bộ phận tổ chức của các tuyến trong hệ thống tể chức 

y tế Việt Nam, mối quan hệ và cơ chế quản lý giữa các tuyến. 

 

1. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TỂ VIỆT NAM 

Hệ thống tổ chức ngành y tế Việt Nam được tổ chức dựa trên các nguyên tắc: 

- Cơ sở y tế gần dân, rộng khắp ở mọi khu vực thành thị, nông thôn, miền núi, hải 

đảo... Với đặc điểm này các cơ sở y tế Việt Nam có khả năng đáp ứng được nhu cầu chăm 

sóc sức khỏe nhân dân, cụ thể là đảm bảo phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân kịp thời, 

hiệu quá và công bằng, thực hiện các nội dung và nguyên lý của chăm sóc sức khỏe ban 

đầu. 

- Xây dựng theo hướng dự phòng chủ động và tích cực. 

- Mạng lưới y tế làm tham mưu tốt công tác vệ sinh môi trường: Ăn, ở, sinh hoạt, 

lao động... 

- Tổ chức công tác phòng chống dịch, phòng chống các bệnh xã hội, bệnh nghề 

nghiệp, bệnh thường lưu hành ở địa phương. 

- Mạng lưới y tế đảm bảo phát hiện sớm bệnh tật, xử lý kịp thời nhanh chóng, 

theo dõi lâu dài tình hình sức khỏe và bệnh tật của nhân dân. 

- Mạng lưới y tế đảm bảo chữa bệnh ngoại trú, tại nhà với các bệnh thông thường 

đề giảm bớt khó khăn cho người bệnh, không gây những chấn động tinh thần ảnh hưởng 

đến sức khỏe người bệnh. 

- Các cơ sở y tế xây dựng phù hợp với phân tuyến kỹ thuật (trung ương, tỉnh, 

huyện, xã); phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật, khả năng quản lý và tình hình kinh tế 

của mỗi địa phương. Đặc điểm này thể hiện: Quy mô cơ sở từng tuyến hợp lý (giường bệnh/ 

bộnh viện tỉnh, huyện...); cán bộ y tế phù hợp về số lượng và chất lượng (loại cán bộ, trình 

độ chuyên môn); diện tích sử dụng phù hợp, có thế đáp ứng được các yêu cầu hiện tại và 

các yêu cầu mới về quy hoạch và phát triển kinh tế trong tương lai; địa điểm của các cơ sở 

thuận lợi cho nhân dân trong quá trình sử dụng; thuận tiện giao thông, trung tâm của các 

điểm dân cư, đảm bảo bán kính ngắn cho nhân dân đi lại được dễ dàng. 

- Thực hiện phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm” từ khi bắt đầu xây 

dựng cũng như suốt trong quá trình sử dụng. Động viên cộng đồng tham gia xây dựng mạng 

lưới về mọi mặt. 

- Đủ trang thiết bị y tế thông thường và hiện đại để thực hiện những kỹ thuật điều 
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trị theo tuyến quy định, tính đến khả năng sử dụng trang thiết bị của nhân viên y tế tại cơ sở 

y tế. 

- Phát triển cân đối giữa các khu vực phổ cập và chuyên sâu, phòng bệnh và chữa 

bệnh, y và dược, chuyên môn và hành chính, hậu cần. 

- Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ phù hợp với tình hình hiện 

tại và phát triển trong tương lai. 

- Chất lượng về chuyên môn kỹ thuật, quản lý ngành y tế và đạo đức phục vụ. 

- Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến. 

- Phát huy mọi tiềm lực về cơ sở, trang thiết bị, nhân lực trong các cơ sở y tế nhà 

nước, liên doanh và tư nhân để ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Lồng ghép các hoạt động phòng bệnh và chữa bệnh, khám chữa bệnh và đào tạo, nghiên 

cứu khoa học... 

2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG Y TẾ 

Hệ thống tổ chức ngành y tế Việt Nam dựa theo: 

2.1. Tổ chức hành chính nhà nước 

Mô hình quản lý nhà nước hành chính bốn cấp: 

- Tuyến y tế Trung ương. 

- Tuyến y tế địa phương bao gồm: 

+ Tuyến y tế tỉnh, thành phố. 

+ Tuyến y tế huyện, quận, thị xã. 

+ Tuyến y tế cơ sở. Trạm y tế xã, phường, cơ quan, trường học, công nông 

trường, xí nghiệp... 

2.2. Thành phần kinh tế (đầu tư kinh phí) 

- Cơ sở y tế nhà nước. 

- Cơ sở y tế tư nhân. 

Tuyến sau có trách nhiệm chỉ đạo hỗ trợ tuyến trước, tuyến trước có trách nhiệm 

lưu trữ, cung cấp các thông tin đầy đủ cho tuyến sau để cùng làm tốt công tác quản lý. 

2.3. Tổ chức theo khu vực dân cư 

Áp dụng cho các cơ sở làm công tác khám chữa bệnh như bệnh viện, các phòng 

khám, nhà hộ sinh có thể tổ chức theo khu vực dân cư để thuận tiện cho người dân. 

2.4. Tổ chức y tế hai khu vực 

2.4.1. Khu vực y tế phổ cập có nhiệm vụ 

- Bảo đảm cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe hàng ngày của nhân dân. 

- Sử dụng các kỹ thuật phổ biến, thông thường. 

- Phạm vi: Từ tuyến tỉnh đến cơ sở. 

2.4.2. Khu vực chuyên sâu có nhiệm vụ 

- Từng bước đi vào kỹ thuật cao. 
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- Sử dụng các kỹ thuật cao thích họp với điều kiện Việt Nam, đi sâu vào nghiên 

cứu khoa học và chỉ đạo khoa học kỹ thuật cho địa phương, hỗ trợ giải quyết khó khăn vượt 

khả năng của tuyến y tế phổ cập. 

- Đào tạo cán bộ y tế cho tuyến y tế phổ cập. 

- Phạm vi chủ yếu là y tế trung ương và một số tỉnh thành trọng điểm. 

3. MÔ HÌNH TỐ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TUYẾN 

3.1. Tuyến y tế trung ương 

Ngành y tế Việt Nam được tổ chức thành một hệ thống chặt chẽ từ trên xuống dưới 

theo các tuyến khác nhau. Mỗi tuyến đều có liên quan đến các tuyến khác, tuyến trên hỗ trợ 

chỉ đạo tuyến dưới, nhất là về chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật. 

Cụ thể hệ thống tổ chức ngành y tế được chia thành 4 tuyến trong đó tuyến y tế 

trung ương là tuyến y tế cao nhất trong hệ thống tổ chức ngành y tế. 

Bộ Y tế là cơ quan cao nhất của tuyến y tế trung ương và của ngành y tế, chịu sự 

chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ. Bộ Y tế thông qua các Thứ trưởng và các Vụ, Cục, Ban 

chuyên môn giúp việc cho Bộ trưởng. Hoạt động của tuyến y tế trung ương do nhà nước 

cung cấp ngân sách. 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngày 05/6/2007 của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước. 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

3.1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức 

Các cơ quan ở Bộ Y tế gồm có: 

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, 

Văn phòng Bộ được tổ chức phòng. 

- Các tổ chức: Văn phòng Bộ. Vụ Bảo hiểm y tế. Vụ Khoa học và Đào tạo. Vụ Kế 

hoạch - Tài chính. Vụ Tồ chức cán bộ. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em Vụ Y Dược cổ truyền. 

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Vụ Pháp chế. Vụ Hợp tác quốc tế. Thanh tra Bộ. Cục 

Y tế dự phòng và Môi trường. Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Cục Quản lý khám, chữa bệnh. 

Cục Quản lý dược. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ quan đại diện của Bộ Y tế tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Tồng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; là các tổ chức giúp Bộ trưởng 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

- Các tổ chức Viện Chiến lược và Chính sách y tế, báo Sức khỏe và Đời sống, tạp 

chí Y học thực hành, tạp chí Dược học và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. 

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; ban hành danh 

sách các đơn vị sự nghiệp khác còn lại thuộc Bộ Y tế. 

- Các cơ sở trực thuộc Bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các vụ chức năng. Mỗi cơ 

sở được giao nhiệm vụ thuộc chuyên ngành, chuyên khoa cụ thể và có trách nhiệm chỉ đạo 

về nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật theo chuyên ngành cho các cơ sở tuyến trước; phối họp 
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với các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương để thực hiện tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe nhân dân địa phương mình phụ trách. 

- Các Viện, phân viện nghiên cứu có giường và không có giường bệnh. Các bệnh 

viện đa khoa và chuyên khoa trung ương. 

- Điều dưỡng, Khu điều trị phong, Nhà xuất bản Y học, Trung Tâm GDSK, Viện 

thông tin, Thư viện Y học, Trung tâm quốc gia kiểm nghiệm vắc xin, Một số trường đại học 

y dược, cao đẳng, trung học y dược, Tổng công ty dược Việt Nam, Tồng công ty trang thiết 

bị, các công trình y tế. 

3.1.2. Vị trí và chức năng 

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: Y té dự phòng; khám bệnh, chừa 

bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; 

dược; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế; dân số - kế 

hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

3.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 

75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thề sau đây: 

- Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định của 

Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ đã được phê duyệt và 

các đề án khác về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công 

của Chính phủ. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 

năm năm, hàng năm và các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án quan trọng 

về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; các dự thảo quyết định và chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh 

mục dự trữ quốc gia; tổ chức thực hiện dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y 

tế, phương tiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa theo quy định của pháp luật. 

- Ban hành theo thẩm quyền các quyết định, chỉ thị, thông tư về các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bán quy phạm pháp 

luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được phê 

duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lỷ nhà nước của Bộ và các vấn đề liên quan đến sức khỏe. 

- Về y tế dự phòng: 

+ Trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc 

tổ chức thực hiện các biện pháp đặc biệt để phòng, chống dịch bệnh; 
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+ Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trình cấp có thẩm quyền công bố và ban hành 

các quy định phân tuyến kỹ thuật, các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

các lĩnh vực: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh xã hội, bệnh không lây 

nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, 

vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; 

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh 

mục các hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động, danh 

mục các bệnh nghề nghiệp; 

+ Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật; 

+ Thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy 

định chuyên môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi 

cả nước; 

+ Thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của ủy ban Quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo, quản lý, tổ chức 

thực hiện và kiềm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống H1V/AIDS trong 

phạm vi cả nước. 

- Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: 

+ Ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức 

lại, giải thể các cơ sở khám, chữa bệnh; 

+ Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trình cấp có thẩm quyền công bố và ban hành 

các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh 

vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định 

pháp y, giám định pháp y tâm thần; 

+ Thẩm định, quyết định cho phép ứng dụng các kỹ thuật mới trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật; 

+ Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề y tư nhân và giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với hình thức Bệnh viện tư nhân và các cơ sở hành 

nghề y tư nhân có vốn đầu tư của nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định chuyên 

môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chừa bệnh, phục hồi chức 

năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

- Về y dược cổ truyền: 

+ Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thực hiện 

việc kế thừa, bảo tồn, phát triển, hiện đại hóa y dược cổ truyền và kết hợp y dược cổ truyền 

với y dược hiện đại; 

+ Ban hành các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực 

y dược cổ truyền; 



 

 

 

 

 

 

 

10 
 

+ Chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về 

y dược cổ truyền, kết hợp y được cổ truyền với y dược hiện đại; 

+ Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hành nghề y dược cổ truyền tư nhân đối với bệnh viện y học cổ truyền tư nhân và cơ sở 

hành nghề y học cổ truyền tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định cùa pháp luật. 

- Về dược và mỹ phẩm: 

+ Ban hành các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dược, 

mỹ phẩm; ban hành Dược điển Việt Nam và Dược thư quốc gia; 

+ Cấp, đình chỉ, thu hồi: Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành 

nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối 

với các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; 

giấy phép lun hành thuốc; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP), 

thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng, thực hành tốt 

nuôi trồng, thu hoạch dược liệu; giấy phép đăng ký hoạt động về thuốc tại Việt Nam của 

các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp thuốc vào Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

+ Quản lý chất lượng thuốc và mỹ phẩm; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về công bố chất lượng mỹ phẩm; phòng, chống sản xuất, lưu 

thông thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng và phòng, chổng nhập lậu thuốc, mỹ phẩm; 

+ Thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký thông tin, quảng cáo thuốc; 

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan quản lý nhà 

nước về giá thuốc, sử dụng các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường; tổ chức thực 

hiện và quyết định việc sử dụng dự trữ lưu thông thuốc; 

+ Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

- Về vệ sinh an toàn thực phẩm: 

+ Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia về vệ 

sinh an toàn thực phẩm; ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia và các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

+ Ban hành các danh mục và quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với: Thực phẩm có nguy cơ cao; thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ 

và giới hạn liều chiếu xạ; thực phẩm sử dụng công nghệ gen; phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm và các thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe; 

+ Ban hành các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, sử 

dụng thực phẩm, và vệ sinh ăn uống đối với nhà hàng, khách sạn, siêu thị, bép ăn tập thể, 

thức ăn đường phố; 

+ Chủ trì, phối họp với các Bộ, ngành liên quan trong việc ban hành giới hạn 

các chất gây ô nhiễm sản phẩm thực phẩm (các vi sinh vật gây bệnh, các hóa chất gây ảnh 
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hường đến sức khỏe con người). Phân tích và đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; phòng 

ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 

+ Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh về: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường 

vi chất dinh dường, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, thuốc 

lá điếu; giấy chứng nhận y tế đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu; 

+ Xác nhận bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với các sản phẩm: Nước 

khoáng thiên nhiên đóng chai, thuốc lá điếu thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường 

vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và sản phấm nhập khẩu là phụ gia thực phẩm, chất 

hỗ trợ chế biến, nguyên liệu hoặc sản phầm đã qua xử lý nhiệt độ cao theo quy định của 

pháp luật; thừa nhận, chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điềm tới hạn 

(HACCP), thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP) thực hành vệ sinh tốt (GHP) và các vấn 

đề khác liên quan đến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của 

pháp luật; 

+ Tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo đối với 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các thông tin về vệ sinh an toàn thực 

phẩm liên quan đến sức khỏe; 

+ Quy định tiêu chí và thẩm định công nhận phòng thí nghiệm đủ điều kiện để 

kiểm tra, thử nghiệm, thực hiện các phép thử liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành để quản lý sản phẩm 

thực phẩm nhập khẩu, chỉ định cơ quan kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu 

hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận để thực hiện các phép thừ liên quan; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an 

toàn thực phẩm; 

+ Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm và thực hiện quyền kết luận cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Về trang thiết bị và công trình y tế: 

+ Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia về trang 

thiết bị y tế. Ban hành các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết 

bị y tế; 

+ Ban hành danh mục trang thiết bị chuẩn cho các đơn vị, cơ sở Y tế; 

+ Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe theo danh mục của Bộ Y tế; tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng sản 

phẩm trang thiết bị y tế; thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký thông tin, quảng cáo trang 

thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiềm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về trang thiết bị y tế; 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành các tiêu 

chuẩn thiết kế - thiết kế mẫu các công trình y tế; 

+ Hướng dẫn, kiềm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 
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công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

- Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản: 

+ Chủ trì, phổi họp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành chính 

sách dân số, bao gồm: Quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố và chất lượng dân số; 

+ Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe 

sinh sản trình cấp có thẩm quyền công bố; ban hành hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo về dân số, 

các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ 

em, sức khỏe vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện; 

+ Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện các dịch vụ tư vấn đối với các cơ 

sơ hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật; 

+ Thẩm định và quyết định cho phép các cơ sở y tế thực hiện việc xác định lại 

giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học theo quy định của pháp luật; 

+ Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc 

thực hiện các chính sách và các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực 

dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

- Về bảo hiểm y tế: 

+ Chủ trì, phối họp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế; 

+ Ban hành các quy định, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về bảo hiểm y tế; 

+ Ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, danh mục dịch vụ kỹ thuật được quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

- Về đào tạo nhân lực y tế: 

+ Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ 

thống đào tạo nhân lực y tế và các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù trong đào tạo, sử 

dụng nhân lực, nhân tài ngành y tế; 

+ Trình cấp có thấm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ 

sở hạ tầng, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện dạy học của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế 

và hướng dẫn, tổ chức triển khai việc thực hiện; 

+ Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nhân lực y tế, trong 

hệ thống đào tạo thuộc lĩnh vực y tế với các loại hình chính quy, không chính quy và đào 

tạo liên tục; quản lý nội dung, chương trình giảng dạy theo quy định của pháp luật; 

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dường về chuyên môn, 

nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế và đào tạo bồi dường đội ngũ cán bộ 

giảng dạy nhân lực y tế ở trung ương và địa phương; 

+ Quản lý đào tạo chuyên khoa sau đại học đặc thù của ngành y tế gồm: 

Chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành 
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chương trình đào tạo và tổ chức giám sát việc thực hiện đào tạo theo quy định của pháp luật; 

+ Quản lý các trường đại học y, đại học dược và các trường thuộc khối ngành 

khoa học sức khỏe theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Về khoa học, công nghệ: 

+ Xây dựng các quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thẩm 

định, đánh giá, nghiệm thu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong 

ngành y tế; các quy định thử nghiệm lâm sàng thuốc, trang thiết bị y tế và đạo đức trong 

nghiên cứu y sinh học; 

+ Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và chì đạo tổ chức thực hiện kế hoạch 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản Ịý nhà nước của Bộ Y tế, tổ chức quản lý và chính sách y tế; 

+ Xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện ké hoạch và các quy định về ứng dụng 

phát triển công nghệ thông tin y tế; quy định điều kiện hoạt động công nghệ thông tin y tế 

trên môi trường mạng; 

+ Tổ chức thực hiện hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) 

thuộc lĩnh vực y tế và tham gia hệ thống hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong hội nhập kinh 

tế về y tế. 

- Quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành y tế theo quy định của pháp luật: 

+ Trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính 

sách đặc thù về tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức y tế; 

+ Tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành y tế từ ngạch Bác sỹ, Dược 

sỹ và tương đương lên ngạch Bác sỹ chính, Dược sỹ chính và tương đương và từ ngạch 

chính lên ngạch cao cấp theo quy định của pháp luật; 

+ Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các chức danh, các ngạch viên 

chức và cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành y tế sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội 

vụ. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc quy định tiêu chuẩn 

phân loại, phân hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Tổ chức thực hiện phân loại, phân hạng và 

quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và tiêu hủy chất thải y tế, công tác 

bảo vệ môi trường trong các cơ sở của ngành y tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động mai 

táng theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành để phòng, chống, cấp cứu và điều trị nạn 

nhân trong thiên tai thảm họa. 

- Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo, hướng dẫn việc thực 

hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ. 

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hội và tổ chức phi Chính phủ tham gia các 

hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của Nhà nước đối với hội, tổ chức phi Chính phủ, xử lý hoặc kiến nghị 
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền xừ lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính 

phủ theo quy định cùa pháp luật. 

- Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch tổng thể cải cách hành chính của 

ngành y tế theo mục tiêu và nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên ché, cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện 

chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện hợp tác quốc tề về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ theo quy định cùa pháp luật. 

- Xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp về tài chính y tế. Xây 

dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ; phối họp với Bộ Tài chính lập dự toán thu, chi 

ngân sách theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ để Chính phù trình Quốc hội. 

Quản lý, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Thẩm định, phê 

duyệt và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển ngành thuộc phạm vi quản lý 

cura Bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý tài sản công và các nguồn tài chính được 

Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện xã hội hóa và huy động các nguôn tài chính cho công tác 

y tế. 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả 

nước. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân 

thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 

dân liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổ chức tiếp công dân theo 

quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc ủy quyền cúa 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

3.2. Tuyến y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Chịu trách nhiệm chính là Sở Y tế. 

Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 11 tháng 12 năm 2015 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

3.2.1. Vị trí và chức năng 

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ 

truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang 

thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế). 
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Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản 

lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ 

đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 

3.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Lập kế hoạch và trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi 

được phê duyệt các vấn đề sau: 

+ Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế 

hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và 

phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ở địa phương; 

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế; 

+ Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

Chi cục trực thuộc Sở; 

+ Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị 

thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế. 

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế 

theo quy định của pháp luật; 

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế; 

+ Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn; 

+ Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, 

chống dịch bệnh ở địa phương. 

+ Hướng dẫn, kiềm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi 

được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

- Về y tế dự phòng: 

+ Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xừ lý dịch bệnh, 

thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lỷ vi phạm trong thực hiện các quy 

định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức 

khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng 

đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; 

+ Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ 

chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

trên địa bàn tỉnh. 

- Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng: 
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+ Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy 

định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức 

năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám 

định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo 

phân tuyến kỹ thuật; 

+ Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp 

luật và theo phân cấp. 

- Về y dược cổ truyền: 

+ Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y 

dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, 

nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện 

pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh; 

+ Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 

- Về thuốc và mỹ phẩm: 

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm 

trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật; 

+ Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp 

luật và theo phân cấp. 

- Về an toàn vệ sinh thực phẩm: 

+ Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh 

thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật; 

+ Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi 

giấy chứng nhận đù điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng 

cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. 

- Về trang thiết bị và công trình y tế: 

+ Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

trang thiết bị và công trình y tế; 

+ Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các 

quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y té theo quy định của pháp luật 

và theo phân cấp. 

- Về dân số - ké hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản: 

+ Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số 

- kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuản kỹ thuật quốc gia, quy trình 
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chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia 

đình; 

+ Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc 

thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số 

- kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

+ Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện 

sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch 

vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật. 

- Về bảo hiểm y tế: 

+ Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; 

+ Kiểm tra, thanh tra và xừ lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. 

- Về đào tạo nhân lực y tế: 

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính 

sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh; 

+ Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

- Giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y 

tế ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của 

ngành y tế đối với Phòng Y tế. 

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống 

thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực 

được giao. 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công 

tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền 

lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dường, khen thưởng, kỷ luật đối với cán 

bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp 

luật và phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công 

của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân cấp tình giao và theo quy định 

của pháp luật. 
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3.2.3. Cơ cấu tổ chức 

3.2.3.1. Lãnh đạo Sở 

- Sở Y tế có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; đối với thành phố Hà Nội 

và thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Giám đốc; 

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; 

- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một 

Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở 

do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Y tế 

ban hành và theo quy định của pháp luật. 

3.2.3.2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

Các tổ chức được thành lập thống nhất, gồm: Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Nghiệp 

vụ dược, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng. 

Tổ chức được thành lập theo đặc thù: Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân 

hoặc tổ chức có tên gọi khác. 

3.2.3.3. Chi cục trực thuộc Sở 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Các Chi cục nêu trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập 

Trung tâm đặt tại huyện; 

3.2.3.4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

- Tuyến tỉnh: 

+ Lĩnh vực y tế dự phòng, gồm các Trung tâm: Y tế dự phòng; phòng, chống 

HIV/AIDS; phòng, chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng ở những tỉnh được phân loại có 

sốt rét trọng điểm; kiểm dịch y tế ở những tỉnh có cửa khẩu quốc tế; bảo vệ Sức khỏe lao 

động và Môi trường ở những tỉnh có nhiều khu công nghiệp; 

+ Lĩnh vực chuyên ngành, gồm các Trung tâm: Chăm sóc Sức khỏe sinh sản; 

kiểm nghiệm; truyền thông giáo dục sức khỏe; phòng chống bệnh xã hội (gồm các bệnh lao, 

phong-da liễu, tâm thần, mắt) ở những tỉnh không có bệnh viện chuyên khoa tương ứng; 

Nội tiết; Giám định (Y khoa, Pháp y, Pháp y tâm thần); vận chuyển cấp cứu; 

+ Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm: Bệnh viện Đa khoa; 

bệnh viện y dược cổ truyền; các Bệnh viện chuyên khoa. Mỗi khu vực cụm dân liên huyện 

có Bệnh viên đa khoa khu vực; 

Việc thành lập các bệnh viện khi đáp ứng các tiêu chí do cấp có thẩm quyền quy 

định. 

+ Lĩnh vực đào tạo: Trường Cao đẳng hoặc Trung học y tế. 

3.2.3.5. Biên chế 

- Biên chế hành chính của Sở Y tế do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong 

tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao; 
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- Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật. 

3.3. Phòng Y tế 

3.3.1. Vị trí và chức năng 

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp huuyện) có chức năng tham 

mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên 

địa bàn huyện. 

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, 

quản lý về tồ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu 

sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. 

3.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Lập kế hoạch và trình ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện sau khi được 

phê duyệt: 

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; 

đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên 

địa bàn huyện. 

- Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực 

để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ 

sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ 

ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, 

chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt. 

- Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên 

địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp cùa ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính 

sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ 

về y tế trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, 

dân số- kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, 

chống các dịch bệnh. 

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp 

luật và phân cấp của ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo quy định. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân cấp huyện giao và theo quy 

định của pháp luật. 
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3.3.3. Tổ chức và biên chế 

- Phòng Y tế có Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng. 

Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân 

cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng; 

Các Phó trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp luật về 

nhiệm vụ được phân công; 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng Phòng và Phó trưởng 

Phòng do ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do 

ủy ban nhân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. 

- Biên chế cùa Phòng Y tế do ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng 

biên chế hành chính của huyện được ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao. 

3.4. Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư 

cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 

và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt 

động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 

của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện theo quy định của pháp luật. 

Chức năng 

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y 

tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy 

định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh 

không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; 

phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản 

lý và nâng cao sức khỏe cho người dân. 

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và 

sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt 

động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh 

dưỡng cộng đồng. 

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia 

thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; 

tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng 

chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực 

hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân 

công, phân cấp. 

4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy 

định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường 


